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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học,  

hoạt động giáo dục sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

 Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 

 Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Chương trình tổng thể trong Chương 

trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 

26/12/2018;  

Căn cứ Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông từ 

năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1333/TTr-

SGDĐT ngày 18/4/2025; ý kiến của các thành viên UBND tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo 

khoa các môn học, hoạt động giáo dục sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 (Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị 

liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đến các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy định tại Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT 

ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  

- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c); 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy UBND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- VPUB: LĐVP, Phòng KGVX, TT HCC; 

- Lưu: VT, PVX (Thắng-QĐ33). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

                  Trần Tuyết Minh 
 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-32-2018-tt-bgddt-chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-403454.aspx
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Phụ lục 01 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 Tiếng Anh 1 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

2 Tiếng Anh 2 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

        Danh mục gồm 02 sách giáo khoa.    
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Phụ lục 02 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Phú C, thành phố Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026  

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 Tiếng Anh 1 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

2 Tiếng Anh 2 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

       Danh mục gồm 02 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 03 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng       năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 Tiếng Anh 1 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

2 Tiếng Anh 2 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

       Danh mục gồm 02 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 04 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành phố Đồng Xoài,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 Tiếng Anh 1 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, 

Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

2 Tiếng Anh 2 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Lương 

Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, 

Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

 Danh mục gồm 02 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 05 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, huyện Bù Gia Mập, 

 tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả Tổ chức,  

cá nhân 

1 
Tiếng Anh 3 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan 

Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Hải Hà, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần 

Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản       

Giáo dục Việt Nam 

2 
Tiếng Anh 4 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Phan 

Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 

Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Minh 

Tuấn. 

Nhà xuất bản      

Giáo dục Việt Nam 

3 
Tiếng Anh 5 

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần 

Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị 

Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh 

Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản           

Giáo dục Việt Nam 

     Danh mục gồm 03 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 06 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Minh Lập, thị xã Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

 

Giáo dục  

công dân 6 

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, 

Huỳnh Văn Sơn(đồng Chủ biên), Đào Lê 

Hòa An, Trần Tuấn Anh, Đào Thị Hà, 

Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Nguyễn 

Thị Bích Hồng, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Đỗ 

Công Nam, Vũ Thị Thanh Nga. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 

 

Mĩ thuật 7 

(Chân trời  

 sáng tạo bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 

Ngọc (đồng Chủ biên), Nguyễn Đức 

Giang, Võ Thị Nguyên, Đàm Thị Hải 

Uyên, Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 

 

Mĩ thuật 8 

(Chân trời sáng 

tạo bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, 

Trần Thị Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 03 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 07 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

Tiếng Anh 6 

Tập Một 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang. Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam  

Tiếng Anh 6 

Tập Hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 08 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Đakia, huyện Bù Gia Mập,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng       năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 
Mĩ thuật 6 

(Chân trời 

sáng tạo 2) 

Nguyễn Thị  May (Tổng chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên), Đào Thị Hà, Trần 

Đoàn Thanh Ngọc. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 Danh mục gồm 01 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 09 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

Tiếng Anh 6 

Tập Một 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang. Nhà xuất bản  

Giáo dục Việt Nam  

Tiếng Anh 6 

Tập Hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

2 

 

Tiếng Anh 7 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Nguyễn 

Thụy Phương Lan, Phan Chí Nghĩa, Lương 

Quỳnh Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 

 

Khoa học 

 tự nhiên 8 

(Chân trời 

 sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Phạm Thị Lịch, Nguyễn Doãn Lý, Trần 

Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Nguyễn Tấn 

Trung. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 03 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 10 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Nguyễn Khuyến, huyện Bù Đăng, 

 tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

 

1 

 

 

Toán lớp 6 

Tập 1 

 

(Chân trời  

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng 

Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần 

Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cam, Nguyễn Hăc Hải, Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị 

Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu 

Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu 

Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn 

Đăng Trí Tín. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam  

 

Toán lớp 6 

Tập 2 

 

(Chân trời  

sáng tạo) 

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng 

Tổng chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần 

Đức Huyên (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Cam, Nguyễn Hăc Hải, Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê Văn Hồng, Đặng Thị 

Thu Huệ, Ngô Hoàng Long, Dương Bửu 

Lộc, Trần Luận, Huỳnh Ngọc Thanh, Chu 

Cẩm Thơ, Phạm Thị Diệu Thùy, Nguyễn 

Đăng Trí Tín. 

2  

 

Tiếng Anh 6 

Tập Một 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam  

Tiếng Anh 6 

Tập Hai 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Chi (Chủ biên), Lê Kim Dung, Phan 

Chí Nghĩa, Vũ Mai Trang, Lương Quỳnh 

Trang, Nguyễn Quốc Tuấn. 

3 

 

Mĩ thuật 7 

(Chân trời  

 sáng tạo 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đức Giang, Võ 

Thị Nguyên, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị 

Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 

 

Khoa học  

tự nhiên 8 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Công Chung, 

Trần Hoàng Đương, Phạm Thị Hương, 

Phạm Thị Lịch, Nguyễn Doãn Lý, Trần 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Nguyễn Tấn 

Trung. 

5 

 

Mĩ thuật 8 

(Chân trời 

sáng tạo bản 1) 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Nguyễn 

Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, 

Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 05 sách giáo khoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

Phụ lục 11 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, 

 tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

 

Lịch sử và  

Địa lí 9 

(Kết nối tri 

thức với cuộc 

sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt 

phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ 

biên cấp THCS phần Lịch sử), Nguyễn Ngọc 

Cơ, Trịnh Đình Tùng (đồng Chủ biên phần 

Lịch sử), Hoàng Hải Hà, Nguyễn Thị Huyền 

Sâm, Hoàng Thanh Tú; Đào Ngọc Hùng 

(Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên phần Địa lí), 

Nguyễn Trọng Đức, Lê Văn Hà, Nguyễn Tú 

Linh, Phạm Thị Trầm. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 12 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS &THPT Đắk Mai, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 Âm nhạc 6 

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng 

Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên), 

Bùi Minh Hoa, Trần Bảo Lân, Trịnh Thị 

Oanh, Cao Sỹ Anh Tùng, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 

Âm nhạc 8 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hoàng Long (Tổng Chủ biên), Vũ Mai 

Lan (Chủ biên), Bùi Minh Hoa, Trần Bảo 

Lân, Đặng Khánh Nhật, Nguyễn Thị 

Thanh Vân. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 

 

Công nghệ 9 - 

Định hướng nghề 

nghiệp 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên); Phạm 

Mạnh Hà (Chủ biên), Nguyễn Xuân An, 

Nguyễn Thị Bích Thủy, Vũ Cẩm Tú. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 

Công nghệ 9 - 

Mô đun Trồng 

cây ăn quả 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng 

Huy Giới (Chủ biên), Bùi Thị Thu 

Hương, Đào Quang Nghị. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

5 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và công 

nghệ 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng 

Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 

Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế 

Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ 

Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn 

Hồng Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7 

Hóa học 11 

(Chân trời sáng 

tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị Thuận 

An, Nguyễn Đình Độ, Nguyễn Xuân 

Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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8 

Tin học 11, 

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi 

Việt Hà, Đào Kiến Quốc (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, 

Trương Võ Hữu Thiên, Lê Kim Thư, 

Đặng Bích Việt. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 08 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 13 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS&THPT Đăng Hà, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng      năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Hoạt động trải 

nghiệm và 

hướng nghiệp 9 

(Chân trời sáng 

tạo bản 1) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến 

Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm 

Đình Văn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 
Lịch sử 10 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu 

Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, 

Nguyễn Mạnh Hưởng. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm) 

3 

 

Lịch sử 11 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 

Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh 

Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm) 

Danh mục gồm 03 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 14 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THPT Trần Phú, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 
Lịch sử 10 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Nguyễn Thu 

Hiền, Tống Thị Quỳnh Hương, 

Nguyễn Mạnh Hưởng. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học  

Sư phạm) 

2 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và  

công nghệ 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn 

Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị 

Như Uyên. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 

 

Lịch sử 11 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 

Hiến Chương, Tống Thị Quỳnh 

Hương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học  

Sư phạm) 

5 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 

Thu Trà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 

Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái 

Thế Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, 

Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành 

Sơn, Nguyễn Hồng Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 06 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 15 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS&THPT Minh Hưng, thị xã Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

Lịch sử 11 

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê Hiến 

Chương, Tống Thị Quỳnh Hương, 

Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ Đức Liêm. 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xuất bản - Thiết bị giáo 

dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư phạm) 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 16 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THPT Chu Văn An, thị xã Chơn Thành,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Phạm Thị Kim Dung, 

Nguyễn Thị Toan. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 

 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà 

An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 

Thu Trà. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 17 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái 

Thế Hùng (Chủ biên), Hồ Hữu Hải, 

Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn, 

Nguyễn Hồng Sơn. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Công nghệ 11, 

Công nghệ cơ khí 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái 

Thế Hùng (Chủ biên), Phùng Xuân Lan, 

Trương Đức Phức. 

Danh mục gồm 01 sách giáo khoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 
 

Phụ lục 18 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng,  

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Tin học 11, 

Tin học ứng dụng 

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Đình Hóa (Chủ biên), Hoàng Vân 

Đông, Hồ Cẩm Hà, Phạm Thị Anh 

Lê, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn 

Thanh Tùng. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học   

Sư phạm) 

 

2 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 12 

(Cánh Diều) 

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ 

biên), Phạm Việt Thắng (Chủ biên), 

Phạm Thị Hồng Điệp, Dương Thị 

Thúy Nga, Nguyễn Nhật Tân, Trần 

Văn Thắng, Hoàng Thị Thinh, Hoàng 

Thị Thuận. 

Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xuất bản - Thiết bị 

giáo dục Việt Nam 

(Đơn vị liên kết: Nhà 

xuất bản Đại học Huế) 

Danh mục gồm 02 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 19 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Toán 10, Tập một 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, 

Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, 

Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, 

Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, 

Nguyễn Chu Gia Vượng. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Toán 10, Tập hai 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (Đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, 

Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, 

Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, 

Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, 

Nguyễn Chu Gia Vượng. 

2 

Vật lí 10 

(Chân trời  

sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), 

Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà, Bùi 

Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, Đào Quang 

Thiều, Trương Đặng Hoài Thu, Trần Thị 

Mỹ Trinh. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
Chuyên đề học tập 

Vật lí 10 

(Chân trời  

sáng tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh (Chủ biên), 

Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Trần 

Dương Anh Tài, Trương Đặng Hoài Thu. 

3 

Sinh học 10 

(Chân trời 

 sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học tập 

Sinh học 10 

(Chân trời  

sáng tạo) 

Tống Xuân Tám (Chủ biên), Lại Thị 

Phương Ánh, Trần Hoàng Đương, Phạm 

Đình Văn. 

4 
Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Phạm Thị Kim Dung, Nguyễn Thị 

Toan. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

5 

 

Toán 11, Tập 1 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 

Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn. Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
 

Toán 11, Tập 2 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung 

Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh 

Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt 

Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, 

Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn 

Thị Kim Sơn. 

Danh mục gồm 05 sách giáo khoa. 
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Phụ lục 20 

Danh mục điều chỉnh, bổ sung sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục 

sử dụng trong Trường THPT Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước từ năm học 2025-2026 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng     năm 2025 của UBND tỉnh) 

TT Tên sách Tác giả 
Tổ chức,  

cá nhân 

1 

Sinh học 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Bùi Thị Việt Hà, Đinh Đoàn Long, 

Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai Thành. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2 

 

Lịch sử 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên 

suốt), Phạm Hồng Tung (Tổng Chủ biên 

cấp THPT kiêm Chủ biên), Nguyễn Nhật 

Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng 

Hồng Sơn, Phạm Văn Thủy, Trần Thị 

Vinh. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

3 

Tin học 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào 

Kiến Quốc (Chủ biên), Bùi Việt Hà, Lê Chí 

Ngọc, Lê Kim Thư. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

4 

Vật lí 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia 

Thịnh (Chủ biên), Phạm Kim Chung, Tô 

Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn 

Thụ. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 10 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Quang Báu (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Đặng Thanh Hải. 

5 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

(Chân trời 

sáng tạo) 

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Đỗ Công 

Nam, Phạm Mạnh Thắng (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Duy Dũng, Nguyễn Ngọc Hoa 

Đăng, Trần Nguyễn Quang Hạ, Nguyễn 

Trần Minh Hải, Lê Nhân Mỹ, Đỗ Thị 

Nguyệt, Vũ Thị Bích Thúy, Nguyễn Trọng 

Tuấn, Giang Thiên Vũ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

6 

Công nghệ 10: 

Thiết kế và công 

nghệ 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn Hồng 

Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 
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7 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

(Chân trời 

sáng tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 

(Đồng Tổng Chủ biên), Vũ Phương Liên, 

Cao Thị Châu Thủy (Đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, Đỗ 

Phú Trần Tình. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

8 

Sinh học 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình 

Tuấn (Chủ biên), Trần Thị Thanh Huyền, 

Vũ Thị Thu, Tô Thanh Thuý, Lê Thị Thuỷ. 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

9 

Vật lí 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Phạm Kim Chung, 

Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng 

Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 11 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Tưởng Duy Hải, Bùi 

Trung Ninh, Phạm Văn Vĩnh. 

10 

Vật lí 12 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Văn Biên (Chủ biên), Trần Ngọc Chất, 

Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, 

Tưởng Duy Hải, Bùi Gia Thịnh. 
Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng 

Thanh Hải (Chủ biên), Nguyễn Chính 

Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh. 

11 

Sinh học 12 

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, Đỗ 

Thị Phúc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Danh mục gồm 11 sách giáo khoa. 
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